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 ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2020 

1. Thông tin chung (tính đến thời điểm xây dựng Đề án) 
1.1. Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở (trụ sở chính và phân hiệu) và địa 

chỉ trang thông tin điện tử của trường 
Tên trường: Đại học Việt Bắc 
Sứ mệnh:Trường Đại học Việt Bắc là trường đại học đa cấp, đa ngành, đa lĩnh 

vực đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao, thực hiện nghiên cứu 
khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, công nghệ đáp 
ứng yêu cầu của sự nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước và hội nhập khu 
vực và quốc tế. 

Địa chỉ: Quốc lộ 1B – Đồng Bẩm – Thái Nguyên 
Website: www.vietbac.edu.vn 
1.2. Quy mô đào tạo  

Nhóm ngành*: Nhóm ngành đào tạo giáo viên 
1.3. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất 
Năm 2017: - Tuyển sinh ĐH Chính quy: 14 sinh viên 

Khối ngành/ Nhóm 
ngành* 

Quy mô hiện tại 

 
 

NCS 

 
Học 
viên 
CH 

ĐH CĐSP TCSP 
GD  

chính  
quy 

GD 
TX  

GD 
chính 
quy 

GD 
TX 

GD 
chính 
quy 

GD 
TX 

Khối ngành I         
Khối ngành II         
Khối ngành III   102      
Khối ngành IV         
Khối ngành V   218      
Khối ngành VI         
Khối ngành VII   7      

Tổng (ghi rõ cả số NCS, 
học viên cao học, SV ĐH, 

CĐ, TC) 

  327      



 

             - Liên thông ĐH: 195 sinh viên 
Năm 2018: - Tuyển sinh ĐH Chính quy:  36 sinh viên 
        - Tuyển sinh liên thông hệ VLVH: 51 sinh viên 
1.3.1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết 

hợp thi tuyển và xét tuyển) 
 Trường ĐH Việt Bắc tuyển sinh theo Đề án tuyển sinh riêng đã được Bộ Giáo dục 
và Đào tạo phê duyệt: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia; xét tuyển theo kết 
quả học tập THPT. 

1.3.2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất (nếu lấy từ kết quả của Kỳ thi THPT 
quốc gia) 

Khối ngành/ 
Ngành/Nhóm 
ngành/tổ hợp 

xét tuyển  

Năm tuyển sinh -2 Năm tuyển sinh -1 

Chỉ 
tiêu 

Số 
trúng 
tuyển 

Điểm 
trúng 
tuyển 

Chỉ tiêu Số trúng 
tuyển 

Điểm 
trúng 
tuyển 

Khối ngành I 
- Ngành 1 
Tổ hợp 1: 
Tổ hợp 2: 
……… 
- Ngành 2 

    

  

Khối ngành II       
Khối ngành III       
Khối ngành IV       
Khối ngành V       
Khối ngành VI       
Khối ngành VII       

Tổng         

- Xét theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia: Lấy bằng điểm sàn; 
- Xét theo điểm trung bình cụm các môn học ở 3 năm học phổ thông: ≥ 6 
2. Các thông tin của năm tuyển sinh  
2.1. Đối tượng tuyển sinh 
Học sinh đã tốt nghiệp THPT, trung học bổ túc hoặc tương đương. 
2.2. Phạm vi tuyển sinh 
Tuyển sinh trong cả nước; ưu tiên tuyển sinh các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc 
2.3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển) 
Trường Đại học Việt Bắc áp dụng hai phương thức tuyển sinh sau: 
2.3.1. Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả của kì thi THPT quốc gia 
2.3.1.1. Tiêu chí xét tuyển:Xét tuyển dựa trên kết quả các môn thi THPT Quốc 

gia tương ứng với các ngành đào tạo theo bảng dưới đây:  



 

Tên trường. 
Ngành học. Mã ngành Khối 

xét tuyển 
(1) (2) (3) 

Các ngành đào tạo     
Kỹ thuật cơ khí 7520103 A00, A01, D01 
Kỹ thuật Điện  7520201 A00, A01, D01 
Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01 
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 7480102 A00, A01, D01 
Kế toán 7340301 A00, A01, D01 
Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01 
Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, A01, D10, D14 

Ngôn ngữ Hàn quốc 7220210 A01, C00, D01, D15 

2.3.1.2. Điều kiện xét tuyển 
- Căn cứ vào kết quả các bài thi, môn thi theo tổ hợp tương ứng với từng ngành 

và điểm sàn do Bộ quy định. 
- Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh của trường, kết quả thi của thí sinh và các chính sách 

ưu tiên, trường xét trúng tuyển vào các ngành đào tạo của trường theo nguyên tắc: lấy 
thí sinh có kết quả thi từ cao trở xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định. 

2.3.1.3. Chỉ tiêu xét tuyển 
Trường Đại học Việt Bắc dành 40% chỉ tiêu để xét tuyển theo phương thức dựa 

vào kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 ( tương đương với 320 
sinh viên) 

 + Nhóm ngành III: 120 
 + Nhóm ngành V : 100 
 + Nhóm ngành VII: 100 
2.3.1.4. Thời gian xét tuyển 
- Đợt 1: 
+ Nhận hồ sơ từ ngày 15/07 đến 30/07/2020. 
+ Xét tuyển từ 31/07 đến 04/08/2020 
- Đợt 2: 
+ Nhận hồ sơ từ ngày 12/8 đến 25/8/2020. 
+ Xét tuyển từ 26/8 đến 30/8/2020 
- Đợt 3: 
+ Nhận hồ sơ từ ngày 01/9 đến 25/10/2020. 
+ Xét tuyển từ 26/10 đến 30/11/2020 
- Đợt 4: 
+ Nhận hồ sơ từ ngày 01/12 đến 20/12/2020. 
+ Xét tuyển từ 21/12 đến 25/12/2020 



 

2.3.2. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập trung học phổ thông 
2.3.2.1. Tiêu chí xét tuyển 
Trường Đại học Việt Bắc xét tuyển căn cứ vào bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực 

toàn diện của thí sinh trong suốt quá trình học tập và rèn luyện của thí sinh trong 3 năm 
học trung học phổ thông, đặc biệt là kết quả học tập của năm lớp 12, có tính đến đặc 
thù của vùng tuyển sinh chủ yếu là con em đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, 
vùng xa của vùng trung du và miền núi phía Bắc tổ quốc.  

Các tiêu chí cụ thể như sau: 
- Tốt nghiệp THPT. 
- Hạnh kiểm được xếp từ loại Khá trở lên. 
- Kết quả học tập:  

* Điểm xét tuyển = (ĐTBCM 10, + ĐTBCM  11 + ĐTBCM 12 * 2) / 4  (1) 
Trong đó: ĐTBCM 10 là điểm trung bình các môn lớp 10 

- ĐTBCM 11 là điểm trung bình các môn lớp 11 
- ĐTBCM 12 là điểm trung bình các môn lớp 12 (hệ số 2) 

2.3.1.2. Thời gian xét tuyển 
Do thực hiện  đào tạo theo học chế tín chỉ, nên trường sẽ tổ chức xét tuyển 5 

đợt/năm, cụ thể như sau: 
Đợt 1: 
+ Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 2/3 đến 15/3 hàng năm;  
+ Công bố kết quả xét tuyển vào ngày 20/3, thí sinh trúng tuyển nhập học vào 

cuối tháng 3 (Đối với thí sinh đã tốt nghiệp các năm trước). 
Đợt 2: 
+ Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 15/7 đến 30/7 hàng năm; 
+ Công bố kết quả xét tuyển vào ngày 10/8; 
Đợt 3: 
+ Nhận hồ sơ từ ngày 15/8 đến ngày 25/8; 
+ Công bố kết quả xét tuyển vào ngày 30/8; 
Đợt 4: 
+ Nhận hồ sơ từ ngày 1/9 đến ngày 25/10; 
+ Công bố kết quả xét tuyển vào ngày 30/10; 
Đợt 5: 
+ Nhận hồ sơ từ ngày 07/11 đến 20/11/2020. 
+ Công bố kết quả xét tuyển vào ngày 25/11 
2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành/Khối ngành, theo 

từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo 
- Chỉ tiêu theo phương thức tuyển sinh: 60% ( Tương đương với 480 sinh viên) 
- Chỉ tiêu theo nhóm ngành: 
 + Nhóm ngành III: 180 



 

 + Nhóm ngành V : 200  
 + Nhóm ngành VII: 100 
2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT 
- Điểm xét tuyển được(ĐXT) được tính theo công thức (1).   
- Những thí sinh có điểm xét tuyển đạt ngưỡng xét tuyển theo quy định của 

trường mới được đưa vào danh sách xét tuyển. Cụ thể: 
* Hệ Đại học: ĐXT ≥ 6.0     (2) 
- Chế độ ưu tiên về ngưỡng xét tuyển được áp dụng theo quy định của Quy chế 

thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể: 
+ Đại học: Diện 1: 6,00 điểm; Diện 2: 5,75 điểm; Diện 3: 5,50 điểm. 
- Sau khi có danh sách xét tuyển, nhà trường sẽ xét tuyển từ điểm cao đến điểm 

thấp để xác định điểm chuẩn trúng tuyển. 
2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: 

mã số trường, mã số ngành, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển 
giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển... 

Tên trường. 
Ngành học. 

Ký hiệu 
trường 

Mã 
ngành 

Khối 
xét tuyển Thông tin tuyển sinh 

(1) (2) (3) (4) (5) 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

VIỆT BẮC DVB  
  - Tổng chỉ tiêu xét tuyển : 800 

- Chỉ tiêu xét tuyển theo kết 

quả kì thi THPT Quốc gia: 320 

- Chỉ tiêu xét tuyển theo kết 

quả học tập THPT:  480 

- Đào tạo theo hệ thống tín chỉ. 

- Quy định chênh lệch điểm xét 

tuyển giữa các tổ hợp: 

+ Tổ hợp D01 xét cao hơn 

A01 0,5 điểm và cao hơn A00 

1 điểm. 

Các ngành đào tạo      

Hệ Đại học      

Kỹ thuật cơ khí  7520103 A00, A01, D01 

Kỹ thuật Điện   7520201 A00, A01, D01 

Công nghệ thông tin  7480201 A00, A01, D01 

Mạng máy tính và 
truyền thông dữ liệu  7480102 A00, A01, D01 

Kế toán  7340301 A00, A01, D01 



 

Quản trị kinh doanh  7340101 A00, A01, D01 

+ Tổ hợp A01 cao hơn A00 

0,5 điểm  

+ Tổ hợp C00 xét cao hơn 

D01 0,5 điểm và cao hơn A01 

1 điểm    

Tổ hợp D01 cao hơn A01 0,5 

điểm  

- Điều kiện phụ sử dụng trong 

xét tuyển: 

+ Trong trường hợp các thí 

sinh cùng tổ hợp A00 có điểm 

xét tuyển bằng nhau, trường sẽ 

ưu tiên xét điểm từ cao đến 

thấp lần lượt các môn trong tổ 

hợp từ Toán, Vật Lý, Hóa học. 

+ Trường áp dụng cách xét 

tương tự với tổ hợp A01 ( Từ 

Toán – Vật lý – Tiếng Anh), tổ 

hợp D01 ( Toán, Ngữ Văn, 

Tiếng Anh), tổ hợp C00 ( Ngữ 

Văn, Lịch sử, Địa lý), và tổ 

hợp D01 ( Toán, Ngữ Văn, 

Tiếng Anh)  

- Vùng tuyển sinh:Tuyển sinh 

trong cả nước; ưu tiên tuyển 

sinh các tỉnh Trung du và miền 

núi phía Bắc.  

Ngôn ngữ Anh  7220201 D01, A01, 
D10, D14 

Ngôn ngữ Hàn quốc  7220210 A01, C00, 
D01, D15 

2.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển; các 
điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo... 

 2.7.1. Hồ sơ đăng ký tuyển sinh 
 2.7.1.1. Đối với thí sinh dự thi tốt  nghiệp trung  học phổ thông quốc gia năm 2020 
Thực hiện theo quy định trong quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

năm 2020. 



 

2.7.1.2. Đối với thí sinh xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông.  
Hồ sơ xét tuyển gồm: 
1) Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu riêng do Trường ĐH Việt Bắc phát hành); 
2) Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối 

với thí sinh tốt nghiệp năm 2020; 
3) Bản sao học bạ THPT; 
4) Bản sao giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);  
2.7.2. Phương thức tiếp nhận hồ sơ 
- Nộp trực tiếp tại Trường Đại học Việt Bắc  
- Gửi theo đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Việt Bắc,  

Đồng Bẩm - Thành phố Thái Nguyên.  
- Đăng kí qua Website của trường: www.vietbac.edu.vn  
2.8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển;... 
 Đối với thí sinh xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông thực 

hiện theo quy định của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo.  

Đối với thí sinh xét theo kết quả kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia thực hiện theo Quy 
chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển; 
Lệ phí tuyển sinh được thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ. 
2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; và lộ trình tăng học phí tối đa cho 

từng năm (nếu có); 
- Mức học phí: trình độ đại học: 10.000.000 đồng/ năm học. 
- Lộ trình tăng học phí: tối đa 5% / năm học 
2.11. Các nội dung khác (không trái quy định hiện hành).... 
3. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm  
3.1. Tuyển sinh bổ sung đợt 1: 
+ Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 15/7 đến 30/7 hàng năm; 
+ Công bố kết quả xét tuyển vào ngày 01/8; 
3.2. Tuyển sinh bổ sung đợt 2: 
+ Nhận hồ sơ từ ngày 6/8 đến ngày 25/8; 
+ Công bố kết quả xét tuyển vào ngày 30/8; 
3.3. Tuyển sinh bổ sung đợt 3: 
+ Nhận hồ sơ từ ngày 1/9 đến ngày 25/10; 
+ Công bố kết quả xét tuyển vào ngày 30/10; 
3.4. Tuyển sinh bổ sung đợt 4: 
+ Nhận hồ sơ từ ngày 07/11 đến 20/11/2020. 
+ Công bố kết quả xét tuyển vào ngày 25/11 
4. Thông tin về các điều kiện đảm bảo chất lượng 



 

4.1.  Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu:  
4.1.1. Thống kê diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá: 

 
 
 

Đơn vị 
tính Tổng số 

Trong đó 
Làm mới 
trong năm 

Tổng số chia ra 

Kiên cố 
Bán 

kiên cố 
(cấp 4) 

Nhà 
tạm 

A 1 2 3 4 5 6 
I - Đất đai nhà trường quản 
lý sử dụng  360.000     
Diện tích đất đai (Tổng số) m2 360.000     
II - Diện tích sàn xây dựng 
(Tổng số) m2 20.200     
Trong đó:       1- Hội trường/giảng đường/ 
phòng học: Diện tích m2 6.200  6.200   
Số phòng học Phòng 14     
Trong đó:       
1.1 - Phòng máy tính m2 300     
Số phòng Phòng 2     
1.2 - Phòng học ngoại ngữ m2 120     
Số phòng Phòng 2     
1.3 - Phòng nhạc, họa m2 250     
Số phòng Phòng 1     2- Thư viện/Trung tâm học liệu: 
Diện tích m2 300  300   
Số phòng Phòng 2     
3- Phòng thí nghiệm: Diện tích m2 150  150   
Số phòng Phòng 1     
4- Xưởng thực tập, thực hành: 
Diện tích m2 9.600 6.000 15.600   
Số phòng Phòng 3     
5- Nhà tập đa năng: Diện tích m2      
Số phòng Phòng      6- Nhà ở học sinh (ký túc xá): 
Diện tích m2 2.396  2.396   
Số phòng Phòng 30     
7- Diện tích khác  1.800     
- Bể bơi: Diện tích m2      
- Sân vận động: Diện tích m2 1.800     

4.1.2. Thống kê các phòng thực hành, phòng thí nghiệm và các trang thiết bị 

TT Tên Các trang thiết bị chính 
1 Phòng thực hành vật lý Các thiết bị TN, các bài thực hành. 
2 Phòng thí nghiệm hóa học Các thiết bị TN, các bài thực hành. 
3 Phòng thực hành Tin học  30 máy tính và 1 máy chiếu (Projector) 



 

4 

Xưởng thực hành Cơ khí và 
Điện - Điện tử  

Máy chấn tôn 3200: 1; 
Máy cắt thép 6000: 1; 
Máy khoan đứng: 2; 
Máy khoan ngang: 2; 
Máy tiện: 2; 
Máy hàn điện: 2; 
Máy hàn mic: 2; 
Máy hàn hơi: 2; 
Máy doa đứng: 1; 
Máy phay: 1; 
Máy đột dập liên hợp: 2; 
Buồng sấy: 2; 
Máy cắt đa năng: 2; 
Bộ thực tập nghề Điện - Điện tử: 1 bộ; 
Bộ đề mô gia công cơ khí: 1 bộ; 
Máy đột định hình: 2; 
Hệ thống cẩu trong nhà: 2; 
Hệ thống cẩu ngoài trời: 2; 
Máy biến áp các loại: 10; 
Bể mạ kim loại: 10 bể; 
Bể tẩy rửa kim loại: 5 bể. 

5 

Ngoài ra, Trường còn có các 
cơ sở thực hành thực tập là các 
xưởng cơ khí và điện - điện tử 
của các doanh nghiệp là cổ 
đông góp vốn của Trường  

Máy tiện vạn năng: 10; 
Máy tiện tự động CNC: 10; 
Máy phay tự động CNC: 5; 
Máy mài tự động CNC: 6; 
Máy doa tọa độ CNC: 4. 

4.1.3. Thống kê phòng học  

TT Loại phòng Số lượng 
1 Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ 0 
2 Phòng học từ 100 - 200 chỗ 02 
3 Phòng học từ 50 - 100 chỗ 06 
4 Số phòng học dưới 50 chỗ 0 
5 Số phòng học đa phương tiện 04 

4.1.4. Thống kê về học liệu (giáo trình, học liệu, tài liệu, sách tham khảo…sách, 
tạp chí, kể cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) trong thư viện 

TT Khối ngành đào tạo/Nhóm ngành  Số lượng 
1 Khối ngành/Nhóm ngành I  
2 Khối ngành II  



 

TT Khối ngành đào tạo/Nhóm ngành  Số lượng 
3 Khối ngành III (Kinh tế) 1516 
4 Khối ngành IV  
5 Khối ngành V (Kỹ thuật) 2390 
6 Khối ngành VI  
7 Khối ngành VII (Nhân văn) 1310                              

4.2. Danh sách giảng viên cơ hữu 

Khối ngành/ngành 
GS.TS/ 
GS.TSK

H 

PGS.TS/ 
PGS.TSK

H 

TS/ 
TSKH ThS ĐH CĐ 

Khối ngành I             
Tổng của khối ngành             

Khối ngành II             
Tổng của khối ngành             

Khối ngành III             
Ngành Kế toán             
Nguyễn Thị Minh Thọ     x       
Nguyễn Ngọc Anh       x     
Phạm Thị Lý     x       
Đỗ Văn Giai       x     
Nguyễn Thị Oanh       x     
Nguyễn Kiều Uyên       x     
Nguyễn Thị Minh Phượng       x     
Trần Đức Lợi     x       
Ngành Quản trị kinh 
doanh 

            

Nguyễn Văn Vĩnh     x    
Nguyễn Công Giáo       x     
Lê Đình Mạnh       x     
Hà Thị Lan Anh       x     
Nguyễn Hữu Chinh       x     
Lê Minh Thái       x     
Giang Thu Phương       x     
Lê Minh Hoàng       x     

Tổng của khối ngành 0 0 04 12 0 0 
Khối ngành IV             

Tổng của khối ngành             
Khối ngành V             



 

Khối ngành/ngành 
GS.TS/ 
GS.TSK

H 

PGS.TS/ 
PGS.TSK

H 

TS/ 
TSKH ThS ĐH CĐ 

Ngành Kỹ thuật cơ khí  1  3 2   5     
Nguyễn Đăng Bình x           
Trịnh Quang Vinh   x         
Vũ Đình Trung       x     
Vũ Quý Đạc  x     
Đinh Văn Chiến  x     
Hoàng Thắng Lợi       x     
Nguyễn Văn Hùng     x       
Lê Thanh Liêm       x     
Triệu Quý Huy     x       
Nguyễn Kim Bình       x     
Mai Văn Gụ       x     
Ngành Kỹ thuật điện   1  4 5     
Nguyễn Văn Vỵ     x       
Nguyễn Quân Nhu     x       
Nguyễn Văn Liễn  x     
Lê Văn Trang     x       
Nguyễn Đăng Phương     x       
Phạm Hồng Thảo       x     
Đào Thanh       x     
Phạm Trọng Hoạch       x     
Hoàng Thị Chiến       x     
Trần Lục Quân       x     
Ngành Công nghệ thông 
tin 

   1    3 2   

Nguyễn Quang Hoan   x         
Đỗ Thị Kim Thu       x     
Phạm Thị Ngọc       x     
Ôn Ngụ Minh       x     
Ngô Hồng Nguyên         x   
Đinh Thị Hiền         x   
Ngành Truyền thông dữ 
liệu và Mạng máy tính  

 1  2 1  

Nguyễn Xuân Huy  x     
Bùi Ngọc Trân    x   



 

Khối ngành/ngành 
GS.TS/ 
GS.TSK

H 

PGS.TS/ 
PGS.TSK

H 

TS/ 
TSKH ThS ĐH CĐ 

Phạm Bích Trà    x   
Nguyễn Thị Minh Thuận         x   

Tổng của khối ngành 01 06 06 15 03 0 
Khối ngành VI             

Tổng của khối ngành             
Khối ngành VII             
Ngành ngôn ngữ Hàn   2 2   
Sim Sang Joon      x       
Choi Cha Seok     x       
Kang, Bosun       x     
Kim Eun Sun       x     
Ngành ngôn ngữ Anh   1 5   
Hoàng Lê Hồng Nhung       x     
Rashmi Dash     x       
Prakash Chandra Poudel        x     
Matrika Joshi        x     
Lê Thị Hồng Hương       x     
Nguyễn Tiến Trực       x     

Tổng của khối ngành 0 0 3 7 0 0 
GV các môn chung             
Lê Lương Tài   x         
Nguyễn Văn Hộ x           
Nguyễn Đức Ninh       x     
Lê Thị Hồng Phương       x     
Tô Văn Bình   x         
Phạm Duy Lác     x       
Hoàng Thị Nga       x     
Ngọc Côn Cương       x     
Nguyễn Trường Kháng       x     
Vũ Châu Hoàn       x     
Nguyễn Hằng Phương   x         
Nguyễn Thị Hương Canh     x       
Nguyễn Duy Lương   x         
Nguyễn Khánh Duy       x     
Đỗ Trọng Dũng      x       
Hoàng Minh Tần         x   
Ma Thị Ngần       x     
Ngô Thúy Nga       x     



 

Khối ngành/ngành 
GS.TS/ 
GS.TSK

H 

PGS.TS/ 
PGS.TSK

H 

TS/ 
TSKH ThS ĐH CĐ 

Ngô Thỉnh       x     
Đào Thị Vân   x         

Tổng của khối ngành 1 5 3 10 1 0 
Tổng số giảng viên  
toàn trường 2 11 16 44 04 0 

4.3. Danh sách giảng viên thỉnh giảng   

Khối ngành/ngành GS.TS/ 
GS.TSKH 

PGS.TS/ 
PGS.TSKH 

TS/ 
TSKH ThS ĐH CĐ 

Khối ngành I             
Tổng của khối ngành             
Khối ngành II             
Tổng của khối ngành             
Khối ngành III             
Ngành kế toán    1   
Hoàng Thị Nguyệt     x   
Ngành quản trị kinh doanh   1 10   
Bùi Thị Thanh Tâm    x   
Nguyễn Như Trang    x   
Trần Văn Dũng    x   
Lê Minh Tú    x   
Dương Thị Thùy Linh    x   
Nguyễn Thị Nhung    x   
Nguyễn Việt Dũng   x    
Dương Thanh Tình    x   
Nguyễn Thị Thanh Huyền       x    
Nông Thị Minh Ngọc    x   
Cao Phương Nga    x   
Tổng của khối ngành 0 0 1 11   
Khối ngành IV            
Tổng của khối ngành            
Khối ngành V            
Ngành Cơ khí    3     
Nguyễn Thị Chinh       x    
Dương Quốc Khánh       x    
Nguyễn Trọng Toản       x    
Ngành kỹ thuật điện   1  2  3    
Nguyễn Văn Chí       x    
Ngô Đức Minh   x       
Trương Thị Quỳnh Như       x    
Nguyễn Thị Thanh Nga     x      
Vũ Văn Thắng    x      
Nguyễn Quốc Hiệu    x   
Ngành Công nghệ thông tin    1 7     
Trần Thị Thanh     x    
Nghiêm Văn Tính    x   



 

Đặng Thị Hiên    x   
Nguyễn Thị Tuyết Hoa    x   
Nguyễn Tiến Duy   x    
Phạm Hồng Việt    x   
Phùng Thị Thu Hiền    x   
Nguyễn Thị Hương    x   
Tổng của khối ngành 0 1 3 13   
Khối ngành VI            
Tổng của khối ngành            
Khối ngành VII             
Tổng của khối ngành             
Tổng số giảng viên toàn 
trường 0 1 4 24   



5. Tình hình việc làm (thống kê cho 2 khóa tốt nghiệp gần nhất) 

Nhóm ngành Chỉ tiêu Tuyển sinh Số SV/HS trúng tuyển 
nhập học Số SV/HS  tốt nghiệp Trong đó số SV/HS tốt nghiệp 

đã có việc làm sau 12 tháng 
ĐH CĐSP TCSP ĐH CĐSP TCSP ĐH CĐSP TCSP ĐH CĐSP TCSP 

Khối ngành/ 
Nhóm ngành I 

  
 

  
  

 
 

  
 

Khối ngành II             
Khối ngành III    139   134   124   
Khối ngành IV             
Khối ngành V    37   20   13   
Khối ngành VI             
Khối ngành VII             

Tổng             

6. Tài chính 
- Tổng nguồn thu hợp pháp/năm của trường;  

TT Nội dung 
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018  Tỷ lệ 
Số 

tiền 
Tỷ lệ 
(%) Số tiền Tỷ lệ 

(%) Số tiền Tỷ lệ 
(%) Số tiền Tỷ lệ 

(%) 
Số 

tiền 
Tỷ lệ 
(%) 

Tổng 
cộng 

bình 
quân (%) 

1 Vốn góp 1.640 16% 67.058 86% 24.928 37% 0 0% 35.000 67% 128.626 60% 
2 Vốn vay 6.868 65% 6.537 8% 39.544 59% 150 2% 13.334 26% 66.433 31% 

3 Thu học 
phí, lệ phí 1.990 19% 3,966 5% 2.916 4% 2.953 40% 3.272 6% 15.097 7% 

4 Thu khác 0 0% 31 0% 90 0% 4.202 58% 602 1% 4.835 2% 

 
Cộng 10.498 100% 77.592 100% 67.478 100% 7.305 100% 52.208 100% 214.991 100% 



 

- Tổng nguồn chi năm liền kề năm tuyển sinh: 

TT Nội dung 
Năm 2018 

Số tiền 

1 Chi đầu tư 33.945 

2 Chi học bổng 597 

3 Chi Đào tạo, NCKH 2.760 

4 Chi trả vốn vay, chi khác 23.317 

 
Cộng 60.619 

 
 Ngày 15 tháng 3 năm 2020 

HIỆU TRƯỞNG 
 

Đã ký 
 

GS.TS Nguyễn Đăng Bình 
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